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TÒA ÁN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH YÊN BÁI                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 35/2022/HS-ST 

       Ngày 28-7-2022. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Trung Dũng 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Hà Thị Bàn 

                                    Bà Vương Thị Thoan 

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thu Trà- Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Yên 

Bái. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tham gia phiên toà:Ông 

Hoàng Anh Huấn- Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái, xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 29/2022/TLST-HS ngày 29 tháng 6 

năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 36/2022/QĐXXST-HS ngày 

13 tháng 7 năm 2022 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Hà Quang C sinh ngày 20 tháng 7 năm 1985 tại huyện VC, tỉnh 

Yên Bái; C trú tại: Thôn TV, xã ĐK, huyện VC, tỉnh Yên Bái; nghề nghiệp: Lao 

động tự do; trình độ học vấn: 09/12; dân tộc: Tày; giới tính: Nam; tôn giáo: 

Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hà Văn A và bà Nguyễn Thị D; vợ là 

Nguyễn Thị B sinh năm 1987và có 02 con (Con lớn sinh năm 2009, con nhỏ sinh 

năm 2011); tiền án, tiền sự: không; bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn 

"Cấm đi khỏi nới C trú", hiện tại ngoại; có mặt. 

Người có quyền và nghĩa vụ liên quan: 

- Ông Hoàng Ngọc L - Cán bộ Tòa án nhân dân huyện VC, tỉnh Yên Bái; 

có mặt. 

- Tòa án nhân dân huyện VC, tỉnh Yên Bái, Đại diện hợp pháp là bà Đào 

Thị Minh H- Chánh án; vắng mặt (Có đơn đề nghị xét xử vắng mặt). 

Người làm chứng:   

- Bà Nguyễn Thị B; địa chỉ: Thôn KĐ, xã CT, huyện VC, tỉnh Yên Bái; 

vắng mặt. 
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- Ông Lương Nguyễn T - Cán bộ Tòa án nhân dân huyện VC, tỉnh Yên Bái; 

vắng mặt (Có đơn đề nghị xét xử vắng mặt). 

- Bà Lê Thị Ngọc C, Cán bộ Tòa án nhân dân huyện VC, tỉnh Yên Bái; 

vắng mặt (Có đơn đề nghị xét xử vắng mặt). 

- Bà Hà Thu E-Cán bộ Tòa án nhân dân huyện VC, tỉnh Yên Bái; vắng mặt 

(Có đơn đề nghị xét xử vắng mặt). 

- Ông Hà Duy M- Cán bộ Công an huyện VC , tỉnh Yên Bái; vắng mặt. 

- Ông Hà Phương P- Cán bộ Công an huyện VC, tỉnh Yên Bái; vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Tòa án nhân dân huyện VC đang giải quyết vụ án hôn nhân gia đình thụ lý 

số 255/2021/TLST-HNGĐ ngày 15-11-2021, theo đơn khởi kiện của chị Nguyễn 

Thị B xin ly hôn chồng là Hà Quang C. Hồi 13 giờ 30 phút ngày 09-12-2021, Tòa 

án nhân dân huyện VC triệu tập Hà Quang C và chị Nguyễn Thị B đến trụ sở Tòa 

án tham gia phiên họp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải theo quy định của 

pháp luật. Đến giờ làm việc thì chỉ có chị B đến, C chưa đến. Đến khoảng 14 giờ 

00 phút, ông Hoàng Ngọc L là Thư ký Tòa án nhân dân huyện VC được phân 

công nhiệm vụtiến hành tố tụng trong vụ án cầm hồ sơ vụ án vào phòng làm việc, 

lúc này C đã đến và cùng chị B đi vào theo. Ông L yêu cầu C và chị B sang Hội 

trường của Tòa án để làm việc, thì chỉ có chị B đi ra, còn C ở lại phòng làm việc 

và yêu cầu ông L cho xem hồ sơ vụ án, nhưng ông L không đồng ý. Do bản thân 

không muốn ly hôn chị B, nên C nảy sinh ý định xé bỏ hồ sơ vụ án để không phải 

ly hôn. C tiến đến dùng tay giật tập hồ sơ trên tay ông L nhưng ông L tránh được, 

C tiếp tục dồn ép ông L về góc phòng tiếp công dân, rồi ghì đè vào người ông L 

làm xô đổ bàn ghế, bảng nội quy phòng tiếp công dân và giật được hồ sơ trên tay 

ông L. Sau khi giật được hồ sơ, C dùng hai tay xé ngang hồ sơ làm hai nửa và vứt 

xuống đất. Thấy vậy, ông L cùng ông Lương Nguyễn T, Phó Chánh án Tòa án 

nhân dân huyện VC ôm giữ C lại thì bị C chống trả làm xô đổ bàn ghế trong 

phòng làm việc. Ngay sau đó, có ông Hà Duy M và ông Hà Phương P là cán bộ 

Công an huyện VC đến khống chế C và đưa ra ngoài phòng làm việc. C tiếp tục 

giằng co, chống đối và làm đổ lan can trước cửa phòng tiếp dân của Tòa án. Sau 

đó Công an thị trấn ST, huyện VC đến không chế và đưa Hà Quang C về trụ sở 

làm việc. 

Quá trình giằng giật, xô đẩy làm ông Hoàng Ngọc L bị đứt 03 cúc áo sơ mi 

đang mặc, ngón cái tay phải bị xây sát da, chảy máu kích thước 0,5 x 23cm; ngón 

trỏ bàn tay phải bị xây sát da kích thước 0,4 x 0,2cm. 
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Quá trình điều tra xác định Hồ sơ vụ án hôn nhân gia đình thụ lý số 

255/2021/TLST-HNGĐ ngày 15-11-2021 gồm có 30 tờ tài liệu, được Tòa án 

nhân dân huyện VC thu thập và ban hành theo quy định của Bộ luật tố tụng dân 

sự, không thuộc loại bí mật Nhà nước hoặc bí mật công tác. Toàn bộ tài liệu trong 

hồ sơ bị Hà Quang C chiếm đoạt và xé rách đã mất giá trị sử dụng, không thể khôi 

phục lại được. 

Tại Kết luận định giá tài sản số 05/KL-ĐG ngày 23-01-2022, của Hội đồng 

định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện VC kết luận: Một dãy lan can của Tòa 

án nhân dân huyện VC có kích thước 4,2 x 1,5m; đưa vào sử dụng từ năm 1997. 

Thời điểm bị hủy hoại tháng 12-2021 có trị giá là 776.000 đồng. 

Tại bản Cáo trạng số: 37/CT-VKS-P2 ngày 27-6-2022 của Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Yên Bái đã truy tố bị cáo Hà Quang C về tội “Chống người thi hành 

công vụ” theo quy định tại khoản 1 Điều 330 của Bộ luật Hình sự và tội "Chiếm 

đoạt, tiêu hủy tài liệu của cơ quan, tổ chức" theo quy định tại khoản 1 Điều 342 

của Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, bị cáo Hà Quang C thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như 

nội dung bản cáo trạng truy tố. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái trình bày bản luận tội đã giữ 

nguyên toàn bộ quyết định truy tố;  

- Đề nghị tuyên bố:Bị cáo Hà Quang C phạm các tội “Chống người thi hành 

công vụ” và tội "Chiếm đoạt, tiêu hủy tài liệu của cơ quan, tổ chức". 

- Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 330; khoản 1 Điều 342; điểm i, s khoản 

1Điều 51 của Bộ luật Hình sự, 

Xử phạt bị cáo Hà Quang C từ 06 tháng đến 09 tháng tù về tội “Chống 

người thi hành công vụ”. 

Xử phạt bị cáo Hà Quang C từ 04 tháng đến 07 tháng tù về tội "Chiếm đoạt, 

tiêu hủy tài liệu của cơ quan, tổ chức"  

- Đề nghị xử lý vật chứng và tài sản bị tạm giữ: Tịch thu tiêu hủy vật chứng 

là tập tài liệu hồ sơ vụ án mà bị cáo hủy hoại. 

Bị cáo Hà Quang C không có ý kiến tranh luận. Khi được nói lời sau cùng, 

bị cáo đề nghị xin được giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố đã được thực hiện đúng về thẩm 
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quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự,nên được coi là hợp 

pháp. 

[2] Lời khai tại phiên tòa của bị cáo Hà Quang C phù hợp với các tài liệu, 

chứng cứ có trong hồ sơ vụ án như: Biên bản vụ việc, Biên bản khám xét dấu vết 

trên thân thể, Biên bản khám nghiệm hiện trường và được minh chứng bằng vật 

chứng trong vụ án. Từ đó, có đủ căn cứ kết luận: Ngày 09-12-2021, tại trụ sở Tòa 

án nhân dân huyện VC, tỉnh Yên Bái, bị cáo Hà Quang C đã thực hiện hành vi 

dùng vũ lực để ngăn cản, chống đối ông Hoàng Ngọc L là Thư ký tòa án, đang 

làm nhiệm vụ tiến hành tố tụng giải quyết vụ án hôn nhân gia đình theo quy định 

của pháp luật. Đồng thời, bị cáo đã thực hiện hành vi dùng vũ lực để giành giật và 

xé rách Hồ sơ vụ án hôn nhân gia đình thụ lý số 255/2021/TLST-HNGĐ ngày 15-

11-2021, gồm có 30 tờ tài liệu do Tòa án nhân dân huyện VC thu thập và ban 

hành theo quy định của pháp luật, khiến cho toàn bộ số tài liệu này mất giá trị sử 

dụng, không thể khôi phục lại được. 

Bị cáo Hà Quang C là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức 

được các hành vi của mình thực hiện nêu trên là trái pháp luật, nhưng vẫn cố ý 

thực hiện vì động cơ cá nhân. Các hành vi đó của bị cáo xâm phạm trật tự quản lý 

hành chính, nên đã phạm vào tội “Chống người thi hành công vụ” theo quy định 

tại khoản 1 Điều 330 của Bộ luật Hình sự và tội "Chiếm đoạt, tiêu hủy tài liệu của 

cơ quan, tổ chức" theo quy định tại khoản 1 Điều 342 của Bộ luật Hình sự. Do đó, 

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái và lời luận tội của Kiểm sát 

viên tại phiên tòa là chính xác, được Hội đồng xét xử chấp nhận. 

[3] Tính chất của vụ án là ít nghiêm trọng, nhưng bị cáo thực hiện nhiều 

hành vi phạm tội, vừa chống đối, cản trở việc thực hiện nhiệm vụ của người đang 

thi hành công vụ, vừa chiếm đoạt, hủy hoại tài liệu của cơ quan nhà nước, thể 

hiện bị cáo có ý thức coi thường pháp luật. Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm 

phạm đến hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước, gây bất bình trong xã 

hội, nên cần được xử lý nghiêm minh. 

[4] Xét nhân thân bị cáo Hà Quang C chưa có tiền án, tiền sự nên được coi 

là người có nhân thân tốt; quá trình điều tra và tại phiên tòa đã thành khẩn khai 

báo, ăn năn hối cải, nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại s khoản 1 

Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Bị cáo có bố đẻ là ông Hà Văn A được Chứng nhận 

là người có công với Cách mạng nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 

Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Do bị cáo phạm tội hai tội nên không được coi là 

phạm tội lần đầu, nên đề nghị của Kiểm sát viên cho bị cáo được hưởng tình tiết 

giảm nhẹ phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng không được Hội 

đồng xét xử chấp nhận.  

[5] Căn cứ vào quy định của Bộ luật Hình sự, cân nhắc tính chất và mức độ 

nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân bị cáo và tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử quyết định cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một 
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thời gian để cải tạo, giáo dục bị cáo thành người lương thiện, góp phần răn đe, 

phòng ngừa chung. Xét bị cáo không có nghề nghiệp và thu nhập ổn định, nên 

Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. 

[6] Về áp dụng biện pháp tư pháp, xử lý vật chứng trong vụ án là 30 tờ tài 

liệu đã bị xé rách trong hồ sơ vụ án hôn nhân gia đình giữa nguyên đơn Nguyễn 

Thị B và bị đơn Hà Quang C, hiện đang được Tòa án nhân dân huyện VC thụ lý 

giải quyết, nên được giao lại cho Tòa án nhân dân huyện VC xử lý. 

[7] Về trách nhiệm dân sự: Do Tòa án nhân dân huyện VC không yêu cầu 

bị cáo phải bồi thường về việc làm hư hỏng dãy lan can trong trụ sở; ông Hoàng 

Ngọc L không có yêu cầu bị cáo bồi thường tổn thất về sức khỏe, nên Hội đồng 

xét xử không xem xét, giải quyết trách nhiệm dân sự trong vụ án 

[8] Về án phí: Bị cáo Hà Quang C bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ 

thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Hà Quang C phạm các tội “Chống người thi hành công vụ” 

và tội "Chiếm đoạt, tiêu hủy tài liệu của cơ quan, tổ chức".  

1. Về hình phạt: Căn cứ khoản 1 Điều 330; khoản 1Điều 342; điểm s khoản 

1, khoản 2Điều 51; Điều 55 của Bộ luật Hình sự,  

Xử phạt bị cáo Hà Quang C 08 (Tám) thángtù về tội “Chống người thi hành 

công vụ”. 

Xử phạt bị cáo Hà Quang C 04 (Bốn) tháng tù về tội "Chiếm đoạt, tiêu hủy 

tài liệu của cơ quan, tổ chức". 

Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo Hà Quang C phải chấp hành hình phạt 

chung cho cả hai tội là 12 (Mười hai) tháng tù.Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo 

đi thi hành án. 

2.Về áp dụng biện pháp tư pháp, xử lý vật chứng: Căn cứ khoản 3Điều 106 

của Bộ luật Tố tụng hình sự, 

Giao cho Tòa án nhân dân huyện VC, tỉnh Yên Bái: 30 tờ tài liệu đã bị xé 

rách đang được niêm phong trong01 phong bì do Tổng Công ty chuyển phát 

nhanh Bưu điện Việt Nam phát hành, một mặt ghi “Vật chứng vụ Chống người thi 

hành công vụ và Chiếm đoạt, tiêu hủy tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Tòa 

án nhân dân huyện VC tỉnh Yên Bái ngày 09/12/2021”, mặt sau có họ tên, chữ ký 

của của những người tham gia niêm phong và 04 dấu hình tròn màu đỏ của Cơ 

quan CSĐT Công an huyện VC, tỉnh Yên Bái. 

3. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a 

khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy 
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ban Thường vụ Quốc Hội quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án, 

Bị cáo Hà Quang C phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình 

sự sơ thẩm.  

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng 

cáo phần bản án liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án. Đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 

15 ngày kể từ ngày nhận được bản án. 

 

Nơi nhận: 

- TAND cấp cao tại Hà Nội; 

- Vụ GĐKT 1- TAND tối cao; 

- VKSND cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND tỉnh Yên Bái; 

- Cơ quan CSĐT- CA huyện VC; 

- Cơ quan THAHS-CA tỉnh Yên Bái; 

- Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái; 

- Phòng KTNV và THA TAND tỉnh; 

- Cục THADS tỉnh Yên Bái; 

- Bị cáo (Tại ngoại) 

- Người có QL&NV liên quan; 

- Lưu: Hồ sơ, Tập án, Tiểu HS, HCTP./. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Trung Dũng 

 

 

 

 

 

 

 


